
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô

12
3

24
5
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->5
4->4

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05

25/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 27/11/2023
04/12/2023 - 04/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Sáng Soạn thảo văn bản
Soạn thảo văn bản

15
30

28
28

1->5
1->5 Nguyễn Quang Tân LT-3B05

LT-3B05
26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 21/11/2023

LT
TH

Chiều

Sáng Tin học
Tin học

15
60

28
28

1->5
1->5

Lê Thị Uyên Bích
Lê Thị Uyên Bích LT-3B05 27/09/2023 - 11/10/2023

18/10/2023 - 03/01/2024
LT
TH

Chiều

Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế

12
3

24
5
1

28
28
28
28
28

6->9
6->9
6->8

6->10
9->9

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05

27/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 29/11/2023
06/12/2023 - 06/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng

Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản

12
3

24
5
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->5
4->4

Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân

LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05
LT-3B05

28/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 30/11/2023
07/12/2023 - 07/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều Nguyên lý kế toán
Nguyên lý kế toán

15
60

28
28

6->10
6->10

Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương

LT-3B05
LT-3B05

28/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 04/01/2024

LT
TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

28
28
28
28

1->5
1->5
1->1
2->5

Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường

LT-3B05
LT-3B05

29/09/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023
01/12/2023 - 05/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_KTDN_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Soạn thảo văn bản
Soạn thảo văn bản

15
30

28
28

1->5
1->5 Nguyễn Quang Tân LT-3B04

LT-3B04
25/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 20/11/2023

LT
TH

Chiều

Sáng Nguyên lý kế toán
Nguyên lý kế toán

15
60

28
28

1->5
1->5

Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương

LT-3B04
LT-3B04

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 02/01/2024

LT
TH

Chiều

Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế

12
3

24
5
1

28
28
28
28
28

6->9
6->9
6->8

6->10
9->9

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 28/11/2023
05/12/2023 - 05/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng

Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản

12
3

24
5
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->5
4->4

Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Trung Nhân

LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04

27/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 29/11/2023
06/12/2023 - 06/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Sáng Tin học
Tin học

15
60

28
28

1->5
1->5

Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà LT-3B04 28/09/2023 - 12/10/2023

19/10/2023 - 04/01/2024
LT
TH

Chiều

Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô

12
3

24
5
1

28
28
28
28
28

6->9
6->9
6->8

6->10
9->9

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04
LT-3B04

28/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 30/11/2023
07/12/2023 - 07/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

28
28
28
28

1->5
1->5
1->1
2->5

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng

LT-3B04
LT-3B04

29/09/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023
24/11/2023 - 24/11/2023
01/12/2023 - 05/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_KTDN_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Giáo dục thể chất
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

15
16
2
2
2
8

13
13
13
13
13
13

1->3
2->5
2->5
2->3
2->3
4->5

Võ Yên Hùng
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh

LT-1A03
LT-1A03

04/12/2023 - 01/01/2024
25/09/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 06/11/2023
13/11/2023 - 13/11/2023

TH
TH
TH
TH
LT
LT

Chiều Marketing căn bản 12 13 6->9 Đặng Thị Thanh Hậu LT-1A03 25/09/2023 - 09/10/2023 TH

Sáng

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

13
13
13
13

1->4
1->4
1->2
3->4

Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền

LT-1A03
LT-1A03

26/09/2023 - 24/10/2023
31/10/2023 - 31/10/2023
31/10/2023 - 31/10/2023
07/11/2023 - 02/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

39
1

13
13
13
13

8->10
8->10
8->9

10->10

Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng

26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 02/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng Hành vi khách hàng 
Hành vi khách hàng 

15
30

13
13

1->5
1->5

Nguyễn Hoàng Thanh Hương
Nguyễn Hoàng Thanh Hương

LT-1A03
LT-1A03

18/10/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 13/12/2023

LT
TH

Chiều
Quản trị học 
Quản trị học 
Quản trị học 

28
1
1

13
13
13

6->9
8->8
9->9

Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu

LT-1A03
LT-1A03
LT-1B03

27/09/2023 - 08/11/2023
15/11/2023 - 15/11/2023
15/11/2023 - 15/11/2023

LT
LT
TH

Sáng
Marketing căn bản
Marketing căn bản
Marketing căn bản

15
16
2

13
13
13

1->5
1->4
1->2

Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu

LT-1A03
LT-1A03
LT-1A03

28/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

LT
TH
TH

Chiều Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
40

13
13

6->9
6->9

Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền LT-1A03 28/09/2023 - 26/10/2023

02/11/2023 - 04/01/2024
LT
TH

Sáng

Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô

12
3

28
1
1

13
13
13
13
13

1->4
1->4
1->3
4->4
5->5

Nguyễn Thị Phương Thoa
Nguyễn Thị Phương Thoa
Nguyễn Thị Phương Thoa
Nguyễn Thị Phương Thoa
Nguyễn Thị Phương Thoa

LT-1A03
LT-1A03
LT-1A03
LT-1A03
LT-1A03

29/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 08/12/2023
08/12/2023 - 08/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_QTKDDV_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Tổng quan du lịch
Tổng quan du lịch
Tổng quan du lịch
Tổng quan du lịch
Tổng quan du lịch
Tổng quan du lịch

5
4
8
3

24
1

35
35
35
35
35
35

1->5
2->5
2->5
2->5
2->4
5->5

Ngô Đặng Thị Thu Hằng
Ngô Đặng Thị Thu Hằng
Ngô Đặng Thị Thu Hằng
Ngô Đặng Thị Thu Hằng
Ngô Đặng Thị Thu Hằng
Ngô Đặng Thị Thu Hằng

LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02

04/12/2023 - 04/12/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 27/11/2023

TH
TH
TH
LT
LT
LT

Chiều Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
40

35
35

6->9
6->9

Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên

LT-1A02
LT-1A02

25/09/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 01/01/2024

LT
TH

Sáng

Giao tiếp trong kinh doanh du lịch
Giao tiếp trong kinh doanh du lịch
Giao tiếp trong kinh doanh du lịch
Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

12
3

20
1

35
35
35
35

1->4
1->4
1->3
4->4

Lâm Hải Ngọc Quyên
Lâm Hải Ngọc Quyên
Lâm Hải Ngọc Quyên
Lâm Hải Ngọc Quyên

LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02

LT-A14-CS1

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 21/11/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Quản trị học 
Quản trị học 
Quản trị học 
Giao tiếp trong kinh doanh du lịch
Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

28
1
1
5
4

35
35
35
35
35

6->9
6->9
6->6

6->10
7->7

Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu
Đặng Thị Thanh Hậu
Lâm Hải Ngọc Quyên
Lâm Hải Ngọc Quyên

LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02

26/09/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023
28/11/2023 - 28/11/2023
05/12/2023 - 05/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

35
35
35
35

1->4
1->4
1->2
3->4

Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên

LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02

27/09/2023 - 25/10/2023
01/11/2023 - 01/11/2023
01/11/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 03/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều
Chế biến món ăn Á 
Chế biến món ăn Á 
Chế biến món ăn Á 

15
30
25

1
2

35
0
0

6->10
6->10
6->10

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương

LT-1A02
TH-1C03
TH-1C03

27/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 27/12/2023
25/10/2023 - 20/12/2023

LT
TH
TH

Sáng

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Chế biến món ăn Á 

16
2
2
2
8

18
5

2

35
35
35
35
35
35
0

1->4
1->4
1->2
1->2
1->3
1->5
3->4

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Nguyễn Văn Mạnh
Huỳnh Thị Thủy Phương

LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
TH-1C03

28/09/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 26/10/2023
26/10/2023 - 26/10/2023
02/11/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 28/12/2023
04/01/2024 - 04/01/2024

LT
LT
TH
TH
TH
TH
TH

Chiều

Văn hoá du lịch 
Văn hoá du lịch 
Văn hoá du lịch 
Văn hoá du lịch 
Văn hoá du lịch 
Văn hoá du lịch 

4
8
3

12
2
1

35
35
35
35
35
35

6->7
6->9
6->9
6->8
8->9
9->9

Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân

LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02
LT-1A02

28/09/2023 - 16/11/2023
05/10/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 09/11/2023
28/09/2023 - 28/09/2023

LT
LT
LT
LT
LT
TH

Sáng Giáo dục thể chất 15 35 1->3 Nguyễn Văn Mạnh 15/12/2023 - 12/01/2024 TH

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

18
1

35
35
35
35

8->10
8->10
8->9

10->10

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh

29/09/2023 - 29/09/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 17/11/2023

LT
LT
TH
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_QTNHKS_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

16
2
2

32

42
42
42
42

1->4
1->4
1->2
3->4

Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên

LT-A24-CS1
LT-A24-CS1
LT-A24-CS1
LT-A24-CS1

25/09/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 18/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 90 2 21 6->10 Mai Ngọc Thanh Trâm TH-BepAu 16/10/2023 - 08/01/2024 TH

Sáng Lý thuyết kỹ thuật chế biến món ăn
Kỹ thuật trang trí món ăn

45
20 1

42
21

1->5
1->5

Phạm Thúy Nhược Lan
Huỳnh Thị Thủy Phương

LT-A23-CS1
TH-BepAu

26/09/2023 - 21/11/2023
12/12/2023 - 02/01/2024

LT
TH

Chiều
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

15
15
90

1
2
1

42
42
21

6->10
6->10
6->10

Võ Phan Thảo Nguyên
Võ Phan Thảo Nguyên
Võ Phan Thảo Nguyên

LT-A23-CS1
LT-A23-CS1
TH-BepBanh

26/09/2023 - 10/10/2023
26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 02/01/2024

TH
TH
TH

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

3
3
3
1
1

24
8
2

42
42
42
42
42
42
42
42

1->3
1->3
1->3
1->1
1->1
1->4
2->3
2->4

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh

SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1

LT-B32-CS1
LT-B32-CS1
LT-B32-CS1
LT-B32-CS1

27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 29/11/2023
06/12/2023 - 13/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023
27/12/2023 - 27/12/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

12
24
2

42
42
42

6->8
6->8
6->7

Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên
Lê Uyên Quyên

LT-A24-CS1
LT-A24-CS1
LT-A24-CS1

27/09/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 13/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023

LT
TH
TH

Sáng Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 90 2 21 1->5 Mai Ngọc Thanh Trâm TH-BepAu 19/10/2023 - 04/01/2024 TH
Chiều Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 90 1 21 6->10 Võ Phan Thảo Nguyên TH-BepBanh 19/10/2023 - 04/01/2024 TH

Sáng

Kỹ thuật trang trí món ăn
Kỹ thuật trang trí món ăn
Kỹ thuật trang trí món ăn
Kỹ thuật trang trí món ăn

15
15
30
30

1
2
1
2

42
42
21
21

1->5
1->5
1->5
1->5

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương

TH-BepA
TH-BepA
TH-BepA
TH-BepA

29/09/2023 - 13/10/2023
29/09/2023 - 13/10/2023

20/10; 03/11; 17/11; 01/12/2023
27/10; 10/11; 24/11; 08/12/2023

TH
TH
TH
TH

Chiều Lý thuyết dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
Lý thuyết dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm 30 42

42
6->9
6->7

Võ Phan Thảo Nguyên
Võ Phan Thảo Nguyên

LT-A23-CS1
LT-A23-CS1

29/09/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023

LT
LT

THỜI KHÓA BIỂU TC_KTCBMA_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Kỹ thuật trang trí món ăn 30 1 20 1->4 Huỳnh Thị Thủy Phương TH-BepAu 30/10/2023 - 25/12/2023 TH

Chiều

Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

5
5

90
90  

1
2
1
1

41
41
20
20

6->10
6->10
6->10
6->10

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương

TH-BepAu
TH-BepAu

TH-BepBanh
TH-BepA

25/09/2023 - 25/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
16/10/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 25/12/2023

TH
TH
TH
TH

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

3
3
3
1
1

24
8
2

41
41
41
41
41
41
41
41

1->3
1->3
1->3
1->1
1->1
1->4
2->3
2->4

Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh

SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1

LT-B32-CS1
LT-B32-CS1
LT-B32-CS1
LT-B32-CS1

26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 28/11/2023
05/12/2023 - 12/12/2023
19/12/2023 - 19/12/2023
19/12/2023 - 19/12/2023
26/12/2023 - 26/12/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều Lý thuyết kỹ thuật chế biến món ăn 45 41 6->10 Phạm Thúy Nhược Lan LT-B32-CS1 24/10/2023 - 24/10/2023 LT

Sáng

Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

10
10
90
90

1
2
2
2

41
41
21
21

1->5
1->5
1->5
1->5

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương

TH-BepAu
TH-BepAu
TH-BepAu
TH-BepA

27/09/2023 - 04/10/2023
27/09/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 27/12/2023

TH
TH
TH

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Kỹ thuật trang trí món ăn

12
2

24
4

30 1

41
41
41
41
0

6->8
6->8
6->7
6->9
8->8

Trần Thị Có
Trần Thị Có
Trần Thị Có
Trần Thị Có
Huỳnh Thị Thủy Phương

LT-B25-CS1
LT-B25-CS1
LT-B25-CS1
LT-B25-CS1
TH-BepAu

27/09/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 25/10/2023
25/10/2023 - 25/10/2023
01/11/2023 - 20/12/2023
03/01/2024 - 03/01/2024

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng Lý thuyết dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
Lý thuyết dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm 30 41

41
1->4
1->2

Võ Phan Thảo Nguyên
Võ Phan Thảo Nguyên

LT-B32-CS1
LT-B32-CS1

28/09/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023

LT
LT

Chiều Lý thuyết kỹ thuật chế biến món ăn 40 41 6->10 Phạm Thúy Nhược Lan LT-B32-CS1 28/09/2023 - 19/10/2023
01/12/2023- 23/11/2023 LT

Sáng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

16
32
3

41
41
41

1->4
1->4
1->3

Trần Thị Có
Trần Thị Có
Trần Thị Có

LT-B25-CS1
LT-B25-CS1
LT-B25-CS1

29/09/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 15/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023

LT
TH
TH

Chiều
Kỹ thuật trang trí món ăn
Kỹ thuật trang trí món ăn
Kỹ thuật trang trí món ăn

15
15
30

1
2
2

41
41
21

6->10
6->10
6->9

Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương
Huỳnh Thị Thủy Phương

TH-BepAu
TH-BepAu
TH-BepAu

13/10/2023 - 27/10/2023
13/10/2023 - 27/10/2023
03/11/2023 - 05/01/2024

TH
TH
TH

Sáng Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 90 2 0 1->5 Nguyễn Quang Đương TH-BepA 14/10/2023 - 30/12/2023 TH
Chiều Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 90 2 0 6->10 Nguyễn Quang Đương TH-BepA 14/10/2023 - 30/12/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU TC_KTCBMA_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế vi mô

5
12
3

24
1

12
12
12
12
12

1->5
2->5
2->5
2->4
5->5

Nguyễn Thái Hùng
Nguyễn Thái Hùng
Nguyễn Thái Hùng
Nguyễn Thái Hùng
Nguyễn Thái Hùng

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

04/12/2023 - 04/12/2023
25/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
16/10/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 27/11/2023

TH
TH
TH
LT
LT

Chiều

Sáng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

16
28
2

12
12
12

1->4
1->4
1->2

Trần Quốc Oanh
Trần Quốc Oanh
Trần Quốc Oanh

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

26/09/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 05/12/2023
12/12/2023 - 12/12/2023

LT
TH
TH

Chiều

Nguyên lý kế toán
Nguyên lý kế toán
Nguyên lý kế toán
Nguyên lý kế toán

28
28
2
2

12
12
12
12

6->9
6->9
6->7
8->9

Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

26/09/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 02/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguyên lý thống kê kinh tế

12
3

24
5
1

12
12
12
12
12

1->4
1->4
1->3
1->5
4->4

Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang
Đoàn Thị Hương Giang

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

27/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
18/10/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 29/11/2023
06/12/2023 - 06/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Sáng

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

12
2
2

28

12
12
12
12

1->4
1->4
1->2
3->4

Trần Quốc Oanh
Trần Quốc Oanh
Trần Quốc Oanh
Trần Quốc Oanh

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

28/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 07/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng

Lý thuyết tài chính tiền tệ
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Lý thuyết tài chính tiền tệ

28
28
2
2

12
12
12
12

1->4
1->4
1->2
3->4

Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm
Đinh Thị Thắm

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

29/09/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 05/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

8
1
1
1
3
3
3

21
4

12
12
12
12
12
12
12
12
12

6->9
6->6
6->8
7->9

8->10
8->10
8->8
8->8

9->10

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng

LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03
LT-3B03

08/12/2023 - 15/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023
29/12/2023 - 29/12/2023
29/09/2023 - 29/09/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 24/11/2023
01/12/2023 - 01/12/2023
06/10/2023 - 01/12/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH
TH

THỜI KHÓA BIỂU TC_KTDN_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng An ninh - an toàn trong khách sạn/ resort 45 42 1->4 Hồ Nguyễn Tiểu My LT-A15-CS1 02/10/2023 - 30/10/2023 LT

Chiều
Nghiệp vụ bar
Nghiệp vụ bar
Nghiệp vụ bar

15
15
30

1
2
1

42
42
21

6->10
6->10
6->10

Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
TH NVBAR

25/09/2023 - 25/09/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 20/11/2023

TH
TH
TH

Sáng

Tin học
Tin học
Tin học
Tin học
Tin học
Tin học

12
3
3

24
2
1

42
42
42
42
42
42

1->4
1->4
1->3
1->1
2->4
4->4

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung

TH-A33-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1
TH-A33-CS1

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 28/11/2023
05/12/2023 - 12/12/2023
05/12/2023 - 05/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều
Nghiệp vụ bar
Nghiệp vụ bar
Tổng quan du lịch

15
15
45

1
2

42
42
42

6->10
6->10
6->10

Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh
Lê Thị Kim Phượng

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-B32-CS1

26/09/2023 - 26/09/2023
26/09/2023 - 26/09/2023
07/11/2023 - 02/01/2024

TH
TH
LT

Sáng An ninh - an toàn trong khách sạn/ resort 45 42 1->5 Hồ Nguyễn Tiểu My LT-A23-CS1 27/09/2023 - 25/10/2023 LT

Chiều
Nghiệp vụ bar
Nghiệp vụ bar
Nghiệp vụ bar

15
15
30

1
2
2

42
42
21

6->10
6->10
6->10

Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh
Đặng Thị Thanh Thanh

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
TH NVBAR

27/09/2023 - 27/09/2023
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 22/11/2023

TH
TH
TH

Sáng
Chiều Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 45 42 6->10 Lâm Hải Ngọc Quyên LT-A14-CS1 28/09/2023 - 23/11/2023 LT

Sáng Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

15
15

42
42

1->3
1->3

La Minh Trọng
La Minh Trọng

LT-B32-CS1
LT-B32-CS1

29/09/2023 - 27/10/2023
03/11/2023 - 01/12/2023

LT
TH

Chiều

Sáng Soạn thảo văn bản
Soạn thảo văn bản

45
45

42
42

1->5
1->5

Trần Nguyễn Anh Thư (TG)
Trần Nguyễn Anh Thư (TG)

LT-A23-CS1
TH-A33-CS1

11/11/2023 - 16/12/2023
23/12/2023 - 06/01/2024

LT
TH

Chiều
Bình Thuận,Ngày 18 tháng 09 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TC_QTKRS_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------
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